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MÃ MÔN : ES - 272 Học kỳ : 4

Thời gian : 14h30 - 23/04/2012          Địa điểm Thi : Khu 3.5ha , P.Hòa Khánh Nam Lần thi : 1

SỐ CHỮ
1 162233436 THÁI THỊ ANH K16KTR3 0

2 162233441 PHAN TUẤN ANH K16KTR3 0

3 162233443 NGUYỄN QUỐC BẢO K16KTR3 0

4 162233446 PHẠM VĂN CHẤT K16KTR3 0

5 162233450 LÊ VĂN CHIẾN K16KTR3 0

6 162233455 NGUYỄN HOÀNG QUỐC CƯỜNG K16KTR3 0

7 162233456 VÕ VĂN CƯỜNG K16KTR3 0

8 162233462 PHẠM ĐẠT K16KTR3 0

9 162233465 HOÀNG QUỐC DŨNG K16KTR3 0

10 162233469 NGÔ THỊ KIỀU GIANG K16KTR3 0

11 162233472 NGÔ HẢI K16KTR3 0

12 162233485 TRẦN MINH HIỂN K16KTR3 0

13 162233492 TRẦN VIẾT HOÀN K16KTR3 0

14 162233498 NGUYỄN HỒNG HOÀNG K16KTR3 0

15 162233503 LƯU VĂN HÙNG K16KTR3 0

16 162233512 PHẠM THỊ HUYỀN K16KTR3 0

17 162233515 NGUYỄN ĐÌNH KHOA K16KTR3 0

18 162233525 NGUYỄN QUANG LĨNH K16KTR3 0

19 162233529 ĐẶNG HOÀNG LONG K16KTR3 0

20 162233533 NGUYỄN THỊ HƯƠNG LUY K16KTR3 0

21 162233544 ĐẶNG THỊ KIM NGA K16KTR3 0

22 162233556 HỒ TUẤN PHONG K16KTR3 0

23 162233561 DƯƠNG PHÚ PHƯỚC K16KTR3 0

24 162233567 HOÀNG TRỌNG QUANG K16KTR3 0

25

26

STT MÃ
SINH 
VIÊN

HỌ VÀ GHI CHÚ

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * KHOÁ K16KTR
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN : GDTC 4 (BÓNG RỔ NÂNG CAO) * SỐ TÍN CHỈ : 02

TÊN LỚP SỐ
TỜ KÝ TÊN ĐIỂM THI

Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__
NGƯỜI LẬP                       GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1             GIÁM KHẢO 2            GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

VÕ QUỐC TOÀN
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MÃ MÔN : ES - 272 Học kỳ : 4

Thời gian : 14h30 - 23/04/2012          Địa điểm Thi : Khu 3.5ha , P.Hòa Khánh Nam Lần thi : 1

SỐ CHỮ
STT MÃ

SINH 
VIÊN

HỌ VÀ GHI CHÚ

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * KHOÁ K16KTR
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN : GDTC 4 (BÓNG RỔ NÂNG CAO) * SỐ TÍN CHỈ : 02

TÊN LỚP SỐ
TỜ KÝ TÊN ĐIỂM THI

1 162233574 PHẠM NGỌC SINH K16KTR3 0

2 162233578 NGUYỄN MINH TÂN K16KTR3 0

3 162233581 LÊ HOÀNG VIẾT THẮNG K16KTR3 0

4 162233584 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THANH K16KTR3 0

5 162233587 NGÔ VIỆT THANH K16KTR3 0

6 162233589 VŨ ĐỨC THÀNH K16KTR3 0

7 162233598 LÊ NGỌC THU K16KTR3 0

8 162233601 HOÀNG THỊ HOÀI THƯƠNG K16KTR3 0

9 162233606 PHẠM THỊ LAM THUYÊN K16KTR3 0

10 162233610 NGUYỄN TÀI TIẾN K16KTR3 0

11 162233614 VŨ VĂN TỈNH K16KTR3 0

12 162233617 GIANG VĂN TOÀN K16KTR3 0

13 162233620 HUỲNH THỊ THÙY TRANG K16KTR3 0

14 162233628 THÁI LÂM TRƯỜNG K16KTR3 0

15 162233630 NGUYỄN VĨNH TUẤN K16KTR3 0

16 162233644 PHAN BÁ VƯƠNG K16KTR3 0

17 162236641 DƯƠNG THỊ ÁNH NGUYỆT K16KTR3 0

18 162236709 NGÔ THỊ ANH K16KTR3 0

19 162236834 TÔ NGỌC QUỐC K16KTR3 0

20 162236915 LÊ THẾ PHƯƠNG K16KTR3 0

21 162236916 LÊ XUÂN THÀNH K16KTR3 0

22 162237005 TRƯƠNG XUÂN VINH K16KTR3 0

23 0533 VÕ QUANG HUY K13KTR 60453-DT/11P

24

25

26

Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__
NGƯỜI LẬP                       GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1             GIÁM KHẢO 2            GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

VÕ QUỐC TOÀN


